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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Thanh Nga
	16773
	
	x
	10
	7
	1959
	Phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Kim
	16774
	
	x
	05
	02
	1959
	Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Là tiến sĩ luật

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	16775
	
	x
	06
	3
	1964
	Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	4. 
	Hà Nội
	Đỗ Thị Hồng Nga
	16776
	
	x
	26
	4
	1963
	Phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán


	5. 
	Cần Thơ
	Võ Phương Nhi
	16777
	
	x
	24
	12
	1963
	Phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là thẩm phán

	6. 
	An Giang
	Nguyễn Thị Minh Loan
	16778
	
	x
	22
	02
	1964
	Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Hải Phòng
	Lương Thị Thùy
	16779
	
	x
	17
	11
	1963
	Phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đã là thẩm phán

	8. 
	Hải Phòng
	Đỗ Trọng Anh
	16780
	x
	
	28
	02
	1981
	Phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Khánh Hòa
	Lê Văn Thanh
	16781
	x
	
	15
	01
	1961
	Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đã là điều tra viên cao cấp

	10. 
	Nghệ An
	Lê Hoàn Thành
	16782
	x
	
	06
	03
	1979
	Phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là kiểm sát viên
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